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	Chủ đề / Bài
	Các cấp độ tư duy
	Tổng


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	- Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân có quyền gì.
-  Nhận định sai về quyền bầu cử và ứng cử.
	-  Trách nhiệm của nhà nước và của công dân
	
	
	

	Quyền tham gia quản lí Nhà nước của công dân
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	TN: 2          
1.0                           
10%             
	TL: 1          
2.0                             
20 %             
	
	
	3
3
30%

	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	- Độ tuổi nhập ngũ.
- Hành vi sai trái nói xấu Đảng và Nhà nước.
- Làm gì khi xuất hiện các đoạn clip nói không đúng sự thật trên mạng.
- Bảo vệ Tổ quốc phải đi đôi với gì
	
	- Việc em có thể làm để thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	TN: 4          
2.0                             
20 %             
	
	TL: 1          
2.0                             
20 %             
	
	5
4
  40%

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	-  Hôn nhân là gì.
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	TL: 1          
1.0                           
10%             
	
	
	
	1
1
10%

	Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật 
	
	- Ý nghĩa của 
việc sống có 
đạo đức, tuân 
theo pháp luật
	
	Liên hệ bản thân.
	

	
	

	TL: 1          
1.0                           
10%             
	
	TL: 1          
1.0                           
10%             
	2
2
20%

	Tổng
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 
	
7
4
40%
	
2
3
30%
	
2
3
                   30%
	
11
10
100%
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	Thời gian làm bài: 45 phút



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 ĐIỂM
Em hãy khoanh tròn vào phương án đúng nhất. Mỗi phương án đúng được 0.5 điểm
Câu 1: Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?
A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.
D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.

Câu 2: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt
A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. Tình trạng pháp lý.
C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Câu 3: Độ tuổi nhập ngũ là?
A. 17 tuổi.
B. Đủ 17 tuổi.
C. 18 tuổi.
D. Đủ 18 tuổi.

Câu 4: Có một số thanh niên phát tán các tài liệu nói xấu Đảng và Nhà nước và kích động người dân đi biểu tình. Hành vi đó là?
A. Phá hoại nhà nước.
B. Bảo vệ nhà nước.
C. Hành động yêu nước.
D. Hành động khiêu khích chính quyền.

Câu 5: Trên các trang facebook xuất hiện các đoạn clip nói không đúng sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Kêu gọi mọi người chia sẻ bài.
B. Kêu gọi mọi người không chia sẻ bài vì đó là những tin phản động.
C. Coi như không biết gì.
D. Tham gia các nhóm phản động đó.

Câu 6: Cùng với việc bảo vệ Tổ quốc chúng ta cần phải làm gì?
A. Xây dựng Tổ quốc.
B. Phá hoại Tổ quốc.
C. Ngoại giao với các nước khác.
D. Trang bị vũ khí hiện đại.


II. TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM
Câu 1: (1 điểm) Hôn nhân là gì?

Câu 2: (2 điểm) Em hiểu thế nào về trách nhiệm của nhà nước và của công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

Câu 3: (1 điểm) Ý nghĩa của việc sống có đạo đức, tuân theo pháp luật?

Câu 4: (2 điểm) Hãy nêu những việc em có thể làm để thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

Câu 5: (1 điểm) Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó?

----------------------------Hết------------------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	* Trắc nghiệm:

		1D
	2B
	3D
	4A
	5B
	6A



	3

	* Tự luận
Câu 1
(1.0 điểm)
	- Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

	1


	Câu 2
(2.0 điểm)
	- Nhà nước phải đảm bảo và không ngừng tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình.
- Công dân có quyền và trách nhiệm tham gia vào các công việc của nhà nước, của xã hội để đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân.

	1


1


	Câu 3
(`1.0 điểm)

	- Sống có đạo đức, tuân theo pháp luật là một điều kiện, một yếu tố giúp mỗi người tiến bộ không ngừng, làm được nhiều việc có ích cho mọi người, cho xã hội và được mọi người yêu quý, kính trọng.

	1


	Câu 4
(2.0 điểm)

	- Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.
- Vận động bạn bè, người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
- Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học.
- Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện những hành vi có nguy hại đến an ninh quốc gia.

	0.5
0.5
0.5
0.5



	Câu 5
(`1.0 điểm)

	* HS có thể trả lời theo nhiều cách
	1







